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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG HÀ NỘI  

 

 

BÁO CÁO 

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu năm học 2022 - 2023 

A. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu 

Stt Nội dung Tổng Số 

Chức danh Trình độ đào tạo Hạng chức danh nghề nghiệp 

Giáo sư 
Phó Giáo 

sư 
Tiến sĩ Thạc sĩ Đại học Cao đẳng 

Trình độ 

khác 
Hạng III Hạng II Hạng I 

I Tổng số  162  02  08 30 116 04   0 0        

1 
Giảng viên cơ hữu theo 

ngành 
 145 02 07 28 107  0  0 0        

1.1 Khối ngành III  118 01  05  22  90  0  0 0        

1.1.1  Ngành Tài chính - Ngân hàng 34 01 03 04 26  0  0  0       

1.1.2 Ngành Kế toán 25 0 0 02 23 0  0  0    

1.1.3 Ngành Kiểm toán 11 0 0 04 07 0  0  0    

1.1.4 Ngành Quản trị - Kinh doanh 21 0 02 05 14 0  0  0    

1.1.5 
Ngành Kinh doanh - Thương 

Mại 
13 0 0 03 10 0  0  0    

1.1.6 Luật Kinh tế 14 0 0 04 10 0  0  0    



2 

 

Stt Nội dung Tổng Số 

Chức danh Trình độ đào tạo Hạng chức danh nghề nghiệp 

Giáo sư 
Phó Giáo 

sư 
Tiến sĩ Thạc sĩ Đại học Cao đẳng 

Trình độ 

khác 
Hạng III Hạng II Hạng I 

1.2 Khối ngành V 15 01  03 05 06 0   0  0       

  Ngành Công nghệ thông tin 15 0 03 05 06 0   0  0       

1.3  Khối ngành VII 12   0 0 01 11 0  0  0       

  Ngành Ngôn ngữ Anh 12   0 0 01 11 0   0  0       

2 
Giảng viên cơ hữu môn 

chung 
 17 0  01 02 10 04  0  0       

B. Công khai thông tin về danh sách chi tiết đội ngũ giảng viên cơ hữu theo khối ngành 

Stt Họ và tên Năm sinh Giới tính Chức danh Trình độ đào tạo Chuyên ngành giảng dạy 

1 

 

 

Khối ngành III      

Nguyễn Thị Liên 1954 Nữ Viện trưởng Phó giáo sư, tiến sĩ Tài chính – Ngân hàng 

Vũ Thị Thúy Hường 1974 Nữ 

Phó viện 

trưởng/Kiêm 

trưởng BM Ngân 

hàng 

Thạc sĩ 

Tài chính – Ngân hàng 

Nguyễn Phương Nga 1983 Nữ Phó viện trưởng Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng 
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Stt Họ và tên Năm sinh Giới tính Chức danh Trình độ đào tạo Chuyên ngành giảng dạy 

Bạch Đức Hiển 1950 Nam 
Trưởng BM Tài 

chính 
Tiến sĩ 

Tài chính – Ngân hàng 

Nguyễn Thị Thanh Huyền 1982 Nữ Phó trưởng BM Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng 

Phạm Hồng Nhung 1988 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng 

Nguyễn Thị Quyền 1986 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng 

Hoàng Hồng Hạnh 1992 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng 

Vũ Văn Quyền 1992 Nam Giảng viên Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng 

Mai Văn Tú 1991 Nam Giảng viên Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng 

Lưu Đức Tân 1989 Nam Giảng viên Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng 

Thái Hương Mai 1996 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng 

Phạm Duy Linh 1978 Nam Giảng viên Tiến sĩ Tài chính – Ngân hàng 

Lê Văn Ái 1944 Nam  Giảng viên Phó giáo sư, tiến sĩ Tài chính – Ngân hàng 

Trần Quốc Vinh 1957 Nam Giảng viên Tiến sĩ Tài chính – Ngân hàng 

Phan Thị Thảo 1997 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng 

Phạm Ngọc Ánh 1944 Nam Hiệu trưởng Phó giáo sư, tiến sĩ Tài chính – Ngân hàng 

Nguyễn Thu Phương 1988 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng 
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Stt Họ và tên Năm sinh Giới tính Chức danh Trình độ đào tạo Chuyên ngành giảng dạy 

Phan Thị Ngân  1989 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng 

Nguyễn Viết Lợi 1960 Nam Giảng viên Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng 

Mai Văn Tú 1991 Nam Giảng viên Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng 

Bùi Thị Mến 1988 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng 

Bùi Tú Oanh 1991 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng 

Nguyễn Phú Thắng 1991 Nam Giảng viên Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng 

Hoàng Trần Hậu 1969 Nam Giảng viên Giáo sư, tiến sĩ Tài chính – Ngân hàng 

Phạm Ngọc Nghĩa 1974 Nam Giảng viên Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng 

Nguyễn Anh Hà 1982 Nam Giảng viên Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng 

Trần Thùy Linh 1986 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng 

Nguyễn Văn Lương  1979 Nam Giảng viên Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng 

Phạm Quỳnh Mai 1986 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng 

Nguyễn Phương Nhung 1985 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng 

Nguyễn Đình Sáng 1990 Nam Giảng viên Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng 

Cao Phương Thảo 1975 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng 
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Stt Họ và tên Năm sinh Giới tính Chức danh Trình độ đào tạo Chuyên ngành giảng dạy 

Vũ Quang Huy 1979 Nam Giảng viên Tiến sĩ Tài chính – Ngân hàng 

Trần Văn Dung 1953 Nam 
Trưởng BM 

 Kế toán 
Tiến sĩ Kế toán 

Nguyễn Thị Hải Vân 1986 Nữ Phó viện trưởng Thạc sĩ Kế toán 

Đinh Hoài Nam 1977 Nam Giảng viên Tiến sĩ Kế toán 

Đặng Thị Khuyên 1989 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kế toán 

Mai Hồng Vân 1991 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kế toán 

Mai Thị Kim Hoàng 1979 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kế toán 

Ngô Xuân Tỵ 1957 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kế toán 

Nguyễn Thị Bích Ngọc 1992 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kế toán 

Nguyễn Thị Hải 1986 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kế toán 

Nguyễn Thị Hòa 1958 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kế toán 

Nguyễn Thị Lan Anh 1991 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kế toán 

Nguyễn Văn Dậu 1957 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kế toán 

Quách Thị Thu Hằng 1994 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kế toán 
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Stt Họ và tên Năm sinh Giới tính Chức danh Trình độ đào tạo Chuyên ngành giảng dạy 

Trần Thị Biết 1957 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kế toán 

Trần Thị Thúy 1980 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kế toán 

Phạm Cẩm Vân 1982 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kế toán 

Phan Thị Thu Huyền 1988 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kế toán 

Lê Thị Thu Dung 1985 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kế toán 

Nguyễn Thùy Dương 1993 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kế toán 

Đỗ Tiến Dũng  1994 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kế toán 

Trần Thị Hà 1976 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kế toán 

Nguyễn Thị Thảo 1987 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kế toán 

Vũ Thị Thanh Ngọc 1984 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kế toán 

Nguyễn Thị Ánh Ngọc 1994 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kế toán 

Hoàng Văn Tưởng 1977 Nam 

Viện 

trưởng/trưởng 

BM Kiểm toán 

Tiến sĩ Kiểm toán 

Lê Quang Bính 1957 Nam Phó viện trưởng Tiến sĩ Kiểm toán 

Đậu Ngọc Châu 1953 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kiểm toán 
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Stt Họ và tên Năm sinh Giới tính Chức danh Trình độ đào tạo Chuyên ngành giảng dạy 

Lưu Thị Hằng Nga 1968 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Kiểm toán 

Nguyễn Văn Tùng 1994 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kiểm toán 

Bùi Thị Tuyết Nhung 1979 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kiểm toán 

Phạm Minh Hằng 1987 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kiểm toán 

Đậu Xuân Hùng 1984 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kiểm toán 

Nguyễn Thanh Lâm 1984 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kiểm toán 

Bùi Ngọc Hà 1993 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kiểm toán 

Hoàng Văn Hải 1966 Nam 

Viện 

trưởng/trưởng 

BM QTKD 

Phó giáo sư, tiến sĩ Quản trị - Kinh doanh 

Bùi Xuân Biên 1967 Nam Chủ tịch HĐT Phó giáo sư, tiến sĩ Quản trị - Kinh doanh 

Đặng Thanh Tùng 1991 Nam Giảng viên Thạc sĩ Quản trị - Kinh doanh 

Hoàng Quốc Uy 1982 Nam Giảng viên Thạc sĩ Quản trị - Kinh doanh 

Nguyễn Đức Xuân 1983 Nam Giảng viên Tiên sĩ Quản trị - Kinh doanh 

Nguyễn Hoàng Huy 1991 Nam Giảng viên Thạc sĩ Quản trị - Kinh doanh 

Nguyễn Quang Trung 1955 Nam Giảng viên Thạc sĩ Quản trị - Kinh doanh 
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Stt Họ và tên Năm sinh Giới tính Chức danh Trình độ đào tạo Chuyên ngành giảng dạy 

Nhữ Văn Hanh 1984 Nam Giảng viên Thạc sĩ Quản trị - Kinh doanh 

Nguyễn Thị Lạng 1995 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Quản trị - Kinh doanh 

Đinh Thị Hạnh 1973 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Quản trị - Kinh doanh 

Phạm Quỳnh Anh 1984 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Quản trị - Kinh doanh 

Bùi Đình Chung 1991 Nam Giảng viên Thạc sĩ Quản trị - Kinh doanh 

Tăng Xuân Cường 1981 Nam Giảng viên Thạc sĩ Quản trị - Kinh doanh 

Lê Thị Minh Tú 1995 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Quản trị - Kinh doanh 

Võ Thị Đào 1987 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Quản trị - Kinh doanh 

Lê Thành Trung 1988 Nam Giảng viên Thạc sĩ Quản trị - Kinh doanh 

Hồ Chí Dũng 1969 Nam Giảng viên Tiến sĩ Quản trị - Kinh doanh 

Bùi Thị Hương Tang 1996 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Quản trị - Kinh doanh 

Phạm Phan Dũng 1956 Nam Phó viện trưởng Tiến sĩ Kinh doanh-Thương mại 

Nguyễn Thông Thái 1951 Nam 
Trưởng BM  

KDTM 
Tiến sĩ Kinh doanh – Thương mại 

Lê Thu Huyền 1989 Nữ  Giảng viên Thạc sĩ Kinh doanh – Thương mại 
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Stt Họ và tên Năm sinh Giới tính Chức danh Trình độ đào tạo Chuyên ngành giảng dạy 

Ngô Đức Giang 1981 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kinh doanh – Thương mại 

Vũ Ngọc Vượng 1984 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kinh doanh – Thương mại 

Hoàng Trần Hiếu 1996 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kinh doanh – Thương mại 

Dương Thị Giang 1990 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kinh doanh – Thương mại 

Vũ Ngọc Thanh 1998 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kinh doanh – Thương mại 

Nguyễn Thị Tuyên 1982 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kinh doanh – Thương mại 

Lưu Quyết Chung 1980 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kinh doanh – Thương mại 

Ngô Anh Dũng 1995 Nam  Giảng viên Thạc sĩ Kinh doanh – Thương mại 

Nguyễn Văn Hùng 1972 Nam Giảng viên Tiến sĩ Kinh doanh – Thương mại 

Nguyễn Văn Điệp 1959 Nam Viện trưởng Tiến sĩ Luật Kinh tế 

Nguyễn Thị Thu Vân 1962 Nữ Phó viện trưởng Tiến sĩ Luật Kinh tế 

Nguyễn Thu Hương 1988 Nữ Phóv iện trưởng Thạc sĩ Luật Kinh tế 

Đỗ Quốc Quyền 1977 Nam Giảng viên Thạc sĩ Luật Kinh tế 

Lê Thị Mai 1991 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Luật Kinh tế 

Lê Thị Thắm 1990 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Luật Kinh tế 
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Stt Họ và tên Năm sinh Giới tính Chức danh Trình độ đào tạo Chuyên ngành giảng dạy 

Nguyễn Thị Hằng 1991 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Luật Kinh tế 

Vũ Thị Toán 1956 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Luật Kinh tế 

Nguyễn Văn Quyết 1974 Nam Giảng viên Thạc sĩ Luật Kinh tế 

Lê Thị Thanh Huyền 1994 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Luật Kinh tế 

 Phạm Minh Chiêu 1963 Nam Giảng viên Tiến sĩ Luật Kinh tế 

 Đào Mạnh Hoàn 1981 Nam Giảng viên Tiến sĩ Luật Kinh tế 

 Chu Thu Hiền 1970 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Luật Kinh tế 

 Nguyễn Thị Diễn 1996 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Luật Kinh tế 

 

2 

Khối ngành V           

Phùng Văn Ổn 1955 Nam 

Viện 

trưởng/kiêm 

trưởng BM Tin 

học ứng dụng 

Tiến sĩ Công nghệ thông tin 

Đỗ Trung Tuấn 1954 Nam Phó Viện trưởng Phó giáo sư, tiến sĩ Công nghệ thông tin 

Nguyễn Văn Minh 1954 Nam Trưởng BM Toán Tiến sĩ Toán 

Vũ Minh Tâm 1984 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ thông tin 

Bùi Thu Hiền 1987 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ thông tin 
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Stt Họ và tên Năm sinh Giới tính Chức danh Trình độ đào tạo Chuyên ngành giảng dạy 

Nguyễn Văn Hậu 1987 Nam Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ thông tin 

Nguyễn Thị Đông 1988 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Toán 

Trần Thị Phương Thảo 1988 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Toán 

Trần Thị Hằng 1991 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Toán 

Bùi Đức Tiến 1959 Nam Giảng viên Tiến sĩ Công nghệ thông tin 

 Tạ Tuấn Anh 1975 Nam Giảng viên Tiến sĩ Công nghệ thông tin 

 Hồ Sỹ Đàm 1946 Nam Giảng viên Phó giáo sư, Tiến sĩ Công nghệ thông tin 

 Đặng Huy Ruận 1939 Nam Giảng viên Giáo sư, tiến sĩ Công nghệ thông tin 

 Vũ Ngọc Loãn Nam 1951 Giảng viên Phó giáo sư, Tiến sĩ Công nghệ thông tin 

 Dư Thành Hưng Nam 1983 Giảng viên Thạc sĩ Toán 

 Vũ Bá Anh Nam 1960 Giảng viên Tiến sĩ Toán 

3 

Khối ngành VII           

Hà Cẩm Tâm 1954 Nữ Trưởng khoa Tiến sĩ Ngôn ngữ Anh 

Nguyễn Thị Định 1955 Nữ Phó trưởng khoa Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh 

Đồng Thị Huyền Trang 1993 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh 
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Stt Họ và tên Năm sinh Giới tính Chức danh Trình độ đào tạo Chuyên ngành giảng dạy 

Lê Thị Yến 1988 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh 

Nguyễn Thị Hồng Mai 1990 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh 

Nguyễn Thị Mai 1957 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh 

Nguyễn Thị Thanh Hòa 1983 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh 

Phạm Hồng Phượng 1984 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh 

Vũ Hải Yến 1983 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh 

Vũ Thị Ninh 1958  Nữ Giảng viên Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh 

Hoàng Thị Xuân Hồng 1980 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh 

Phạm Thị Thu Nga 1979 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh 

C. Công khai tỷ lệ sinh viên/giảng viên quy đổi 

II Khối ngành Tỷ lệ Sinh viên/Giảng viên cơ hữu quy đổi 

1 Khối ngành III 3.592/154 = 23,3 

2 Khối ngành V  212/30=7 

3 Khối ngành VII 147/13=11,3  
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Hà Nội, ngày   tháng    năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Ánh 

 

 


